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          Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi :  ( 5 điểm )        

THANH KIẾM VÀ BÔNG HỒNG 

Một thanh kiếm và bông hồng xinh đẹp tranh cãi với nhau. Thanh kiếm cao 

giọng: 

- Hãy nhìn tôi đi, tôi khoẻ hơn cậu. Chắc chắn tôi sẽ giúp ích được cho con 

người hơn cậu rồi! Cậu biết không, con người cần tôi để chiến đấu với kẻ thù. Họ 

không thể sống thiếu tôi. Còn cậu, trông cậu mảnh khảnh và yếu ớt thế kia thì 

làm sao mà chống chọi với thiên tai, giặc giã được. 

Bông hồng cũng không chịu thua, cất giọng kiêu hãnh: 

- Không hiểu vì sao cậu lại chê tôi như vậy. Hãy nhìn lại mình đi. Trông cậu 

cứng quèo và gớm chết. Cậu làm sao có được hương thơm và vẻ đẹp lộng lẫy 

như tôi. Tôi còn có gai nhọn để chiến đấu với kẻ nào muốn làm hại tôi đấy. Cậu 

đang ghen tị với tôi chăng? 

Thanh kiếm lắc đầu nói: 

– Hoa hồng ơi, cậu lầm rồi. Sao tôi phải ghen tị với cậu cơ chứ. Hương thơm 

và vẻ đẹp lộng lẫy ư? Đúng là cậu rất đẹp và thơm, nhưng để làm gì khi mà con 

người chẳng dùng nó để ăn được. Còn những cái gai bé xíu kia được gọi là vũ 

khí sao? 

Khi đó, một nhà thông thái đi tới. Thấy bông hồng và thanh kiếm tranh cãi 

gay gắt thì dừng lại hỏi thăm. Nghe xong, ông ôn tồn nói: 

– Con người luôn cần cả kiếm và hoa hồng. Kiếm giúp cho con người chống 

lại kẻ thù, tránh được các hiểm hoạ để giữ gìn cuộc sống bình yên. Còn hoa hồng 

thì tô điểm cho cuộc sống của con người thêm tươi đẹp, đem lại hương thơm, sự 

ngọt ngào, niềm vui sướng, sự lãng mạn cho cuộc sống và trái tim của họ. 

Thanh kiếm và bông hồng hiểu ra. Chúng cảm ơn nhà thông thái, bắt tay 

nhau và cùng sống vui vẻ. 

(Truyện cổ tích Ả Rập) 

Câu 1. (Mức 1- 0,5 điểm) Thanh kiếm nói gì về bản thân? 

A. Khoẻ, có thể chống chọi được với thiên tai, giặc giã 

B. Mảnh khảnh và yếu ớt  

C. Có hương thơm và vẻ đẹp lộng lẫy 

D. Có nhiều kẻ thù 



 
 

Câu 2. (Mức 1- 0,5 điểm) Thanh kiếm nhận xét như thế nào về bông hồng?  

A. Giúp ích cho con người 

B. Có vũ khí để tự bảo vệ được mìn 

C. Có hương thơm và vẻ đẹp lộng lẫy 

D. Mảnh khảnh và yếu ớt 

Câu 3. (Mức 1- 0,5 điểm) Bông hồng nói gì về thanh kiếm? 

A. Cứng quèo và gớm chết  

B. Khoẻ, có thể chống chọi được với thiên tai, giặc giã 

C. Mảnh khảnh và yếu ớt 

D. Giúp con người giữ gìn cuộc sống bình yên 

Câu 4. (Mức 2- 0,5 điểm) Nghe câu chuyện của thanh kiếm và bông hồng, nhà 

thông thái nói gì về thanh kiếm và bông hồng?  

A. Thanh kiếm là quan trọng vì thanh kiếm giúp ta chống lại kẻ thù. 

B. Hoa hồng là quan trọng tô điểm cho cuộc sống của con người thêm tươi đẹp. 

C. Cả hoa hồng và thanh kiếm đều không quan trọng. 

D. Cả hoa hồng và thanh kiếm đều quan trọng vì con người cần cả thanh kiếm và 

hoa hồng. 

Câu 5. (Mức 2- 0,5 điểm) Con người cần thanh kiếm và hoa hồng để làm gì? 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

Câu 6 (Mức 3- 0,5 điểm) Câu chuyện muốn nói với em điều gì? 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

Câu 7 (Mức 1- 0,5 điểm) Dòng nào dưới đây chỉ có các động từ?   

A. mang, giải thích, viết, vui chơi, quẳng, nói, trao tặng.  

B. thầy giáo, mang, khoai tây, giải thích, viết, vui chơi, quẳng, nói, trao tặng, món 

quà. 

C. thầy giáo, to, nặng nề, tồi tệ, thối rữa, khó chịu, nhẹ nhàng, thoải mái, tốt đẹp. 

Câu 8 (Mức 2- 0,5 điểm) Khoanh vào đáp án đúng: 

A. Bộ Giáo dục và Đào tạo              C. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 

B. Trường tiểu học Thị Trấn            D. Tập đoàn điện lực Việt Nam              

Câu 9. (Mức 2- 0,5 điểm) Xác định danh từ, động từ trong câu văn sau:"Cháu 

nghĩ nếu chơi bóng thật xuất sắc, sẽ nhận được học bổng." 

 - Danh từ: ......................................................................................................... 

 - Động từ: ......................................................................................................... 

Câu 10. (Mức 2 – 0,5 điểm) Đặt 1 câu văn thuộc chủ đề An toàn giao thông. 

Gạch chân dưới động từ trong câu đó. 

……………………………………………………………………………………… 



 
 

……………………………………………………………………………………… 

 

KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm 

Đề bài: Viết bài văn kể lại một câu chuyện mà em đã đọc hoặc đã nghe. 




